
ỦY BAN NHÂN DÂN
XÃ DẦU GIÂY

Số:        /QĐ-UBND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

           Dầu Giây, ngày     tháng     năm 2026

QUYẾT ĐỊNH
Về việc thành lập “Địa chỉ tin cậy”

tại cộng đồng trên địa bàn xã Dầu Giây năm 2026

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ DẦU GIÂY

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 16/6/2025;
Căn cứ Luật Phòng, chống bạo lực gia đình ngày 14/11/2022;
Căn cứ Nghị định số 76/2023/NĐ-CP ngày 01/11/2023 của Chính phủ quy 

định chi tiết một số điều của Luật Phòng, chống bạo lực gia đình;
Thực hiện Kế hoạch số 202/KH-SVHTTDL ngày 13/1/2026 của Sở Văn 

hóa, Thể thao và Du lịch về Công tác xây dựng nếp sống văn hóa và gia đình năm 
2026 trên địa bàn tỉnh Đồng Nai;

Căn cứ hướng dẫn số 1143/CVHTTDL-VH ngày 28/8/2025 của Sở Văn 
hóa, Thể thao và Du lịch về việc hướng dẫn thực hiện công tác gia đình trên địa 
bàn tỉnh Đồng Nai;

Thực hiện Kế hoạch số 364/KH-UBND ngày 16/01/2026 của UBND xã 
Dầu Giây triển khai Kế hoạch công tác gia đình năm 2026.

Theo đề nghị của Phòng Văn hóa - Xã hội xã tại Tờ trình số 221 /TTr-VHXH 
ngày 24  tháng 02 năm 2026.

QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Thành lập 38 “Địa chỉ tin cậy” tại cộng đồng trên địa bàn xã Dầu 

Giây năm 2026 (Danh sách kèm theo).
Điều 2. “Địa chỉ tin cậy” tại cộng đồng có nhiệm vụ tiếp nhận, hỗ trợ ban 

đầu khi phát hiện hoặc khi có yêu cầu hỗ trợ liên quan đến bạo lực gia đình trên 
địa bàn; Tư vấn, cung cấp thông tin về quyền, nghĩa vụ và các quy định pháp luật 
liên quan đến phòng, chống bạo lực gia đình; hướng dẫn nạn nhân liên hệ cơ quan 
có thẩm quyền để được hỗ trợ; Tham gia tuyên truyền, vận động phòng, chống 
bạo lực gia đình tại cộng đồng dân cư; Khi phát hiện vụ việc thông tin kịp thời 
cho UBND xã và Công an xã để được xử lý theo quy định.

Điều 3. Phòng Văn hóa – Xã hội có trách nhiệm theo dõi, hướng dẫn hoạt 
động của các “Địa chỉ tin cậy”, phối hợp Công an xã, Trưởng các ấp kiểm tra, 
đánh giá hiệu quả hoạt động định kỳ.



Điều 4. Văn phòng HĐND và UBND xã; Phòng Văn hóa – Xã hội; Công 
an xã; Trưởng các ấp; các cơ quan, đơn vị, cá nhân và “Địa chỉ tin cậy” có tên tại 
Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký./.

Nơi nhận: 
- Như điều 4;
- Chủ tịch, PCT.UBND xã;
- Chánh, PCVP HĐND-UBND xã;
- Lưu: VT, VHXH(Hiền).

KT.CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Nguyễn Lê Trường Sơn
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XÃ DẦU GIÂY

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
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DANH SÁCH ĐỊA CHỈ TIN CẬY TRÊN ĐỊA BÀN XÃ DẦU GIÂY
STT Họ và tên Năm 

sinh Chức vụ Địa chỉ 
ĐCTC Điện thoại

1 Nguyễn Văn Phiên 1964 Trưởng ấp Tổ 1, ấp 1 0972098826

2 Phạm Thị Kim Loan 1980 Chi hội trưởng 
Nông dân Tổ 28, ấp 2 0931268918

3 Mai Ngọc Bộ 1965 Phó ấp – CH 
Trưởng CTĐ Tổ 28, ấp 2 0978815748

4 Võ Đình Trung 1964 Bí thư chi bộ Tổ 10, ấp 2 0937.284.037

5 Lý Thanh Hội 1957 TB CTMT Tổ 6, ấp 3 0971207351

6 Trương Phúc Minh 1961 TBND Tổ 3, ấp 3 0937282895

7 Trương Phúc Trung 1964 CHT Nông dân Tổ 12, ấp 3 0933669705

8 Trần Đức Dũng 1970 Trưởng ấp Tổ 1, ấp 4 0399305936

9 Nguyễn Văn Phục 1969 Trưởng 
BCTMT Tổ 14, ấp 4 0972985665

10 Nguyễn Thị Hiền 1971 CHT Hội 
LHPN Tổ 18, ấp 4 0983791174

11 Nguyễn Thị Phương 1969 CH phó Hội 
LHPN

Tổ 18 ấp 
Trần Cao 

Vân
0908527585

12 Lê Hoàng Chiến 1960 Trưởng ấp
Tổ 44 ấp 
Trần Cao 

Vân
0382437081

13 Nguyễn Thị Hòa 1961 Trưởng 
BCTMT

Tổ 43 ấp 
Trần Cao 

Vân
0918215864

14 Đặng Thị Hương 1970 CHT PN NVH ấp 9/4 0941221414

15 Trần Thị Thanh Thủy 1995 BT Đoàn TN NVH ấp 9/4 0344260909



16 Võ Thị Hiền Phương 1990 TV Hội PN Văn phòng 
ấp 9/4 0937079884

17 Nguyễn Quang Thiện 1981 Trưởng ấp NVH ấp 9/4 0908809266

18 Nguyễn Bình 1962 Trưởng ấp 228/3 ấp trần 
Hưng Đạo 0389.606.839

19 Nguyễn Văn Kính 1959 Tổ trưởng 456 ấp Trần 
Hưng Đạo 0774678931

20 Lê Văn Long 1963 Tổ trưởng Tổ 8 Ấp Trần 
Hưng Đạo '0354.345.920

21 Võ văn Dự 1962 Trưởng ấp 215 tổ 14 ấp 
Hưng Nghĩa 0907503235

22 Phạm Thanh Hùng 1965 Trưởng Ban 
CTMT ấp

112 tổ 14 ấp 
Hưng Nghĩa 0352267525

23 Lê Thị xuân 1966 Trưởng Chi 
hội Phụ nữ ấp

112 tổ 14 ấp 
Hưng Nghĩa 0973372242

24 LÊ XUÂN MINH 1974 tổ trưởng tồ 
nhân dân 14

tổ 14 ấp Phan 
Bội Châu 0355443483

25 PHẠM ĐỨC CƯỜNG 1986 trưởng ấp tổ 01 ấp Phan 
Bội Châu 849181979

26 Nguyễn Bảo Quốc  trưởng ấp 
Nhà văn hóa 

Ấp Hưng 
Thạnh

0986858798

27 trưởng ấp 800/19 ấp 
Ngô Quyền

28
Nguyễn Văn Sinh 1987

trưởng ấp 
Nhà văn hóa 

Ấp Ngô 
Quyền

0937163404

29 Võ Thị Phương Liên  chi hội phụ nữ 
địa chỉ tổ 11

Tổ 11 ấp 
Ngô Quyền 0939575871

30 Lê Hùng 1966 Trưởng ấp 
Nhà Văn hóa 

ấp Lập 
Thành

0933360747

31 Nguyễn Thế Anh 1982 Trưởng ấp 
Nhà Văn hóa 

ấp Hưng 
Nhơn

0356577694

32 Lê Văn Báu 1964 Trưởng ấp 
Nhà Văn hóa 

ấp Hưng 
Hiệp

0937044685

33 Nguyễn Xuân Trường 1980 Trưởng ấp Nhà Văn hóa 
ấp Lộ 25 0977090779

34 Nguyễn Ngọc Khoa 1983 Trưởng ấp Tổ 1 ấp Lê 
Lợi 0934093089



35 Trần Thị Cúc 1962 Chi Hội PN Tổ 12 ấp Lê 
Lợi 0378691198

36 Nguyễn Văn Hoàng 
Luân 2021 Bí thư đoàn Tổ 4 ấp Lê 

Lợi 0387424090

37 Nguyễn Thành 1960 Trưởng ấp
Tổ 9 ấp 

Nguyễn Thái 
Học

0903125942

38 Nguyễn Thị Khuyên 1966

Chi Hội 
Trưởng Hội 

PN

Tổ 3 ấp 
Nguyễn Thái 

Học 0765870765
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